Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: MS-66: Mua vật tư, hóa chất
- Tên dự án: Mua sắm vật tư, hóa chất (số 66) năm 2025
- Chủ đầu tư:  Nhà máy X61
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm cung cấp: xã Đoài phương, TP. Hà Nội
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: 30 ngày
- Thời gian tổ chức LCNT: Quý IV/2025
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Mục đích và yêu cầu của công việc: 
Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ sản năm 2025
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
a) 	Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất đầu năm 2025 trở về sau còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
- Nhà thầu phải có cam kết hàng hóa chào thầu phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Cam kết toàn bộ những trường hợp hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất, hàng hóa, thiết bị không đúng, không đủ thông số kỹ thuật sẽ được nhà thầu thay thế trong thời gian bảo hành và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí. 
- Cam kết thời gian cử cán bộ có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố, sửa chữa trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
- Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật theo mẫu, không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu. Trường hợp không  ghi rõ 1 trong các yêu cầu trên sẽ được đánh giá không đạt về kỹ thuật.
- Nhà thầu cam kết về nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hoá. Bên mời thầu có thể tổ chức kiểm tra hàng hoá phụ kiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm nhà thầu cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của E-HSMT và các cam kết, đề xuất trong E-HSDT. 
- Sản phẩm giao đến tận kho của Bên mời thầu và nghiệm thu dưới sự giám sát của Bên mời thầu. Quá trình vận chuyển và chi phí phát sinh hàng hoá do nhà thầu chịu. Hàng hoá được bốc xếp từ xe vận chuyển đến địa điểm bàn giao bởi các nhân sự lành nghề, đảm bảo an toàn chất lượng cho hàng hoá.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
b) 	Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật:
Các nội dung công việc, các dịch vụ liên quan của gói thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn được nêu tại bảng dưới đây:

	[bookmark: _Hlk211607262]Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Mô tả
	Khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Nhựa LDPE
	Hình dáng hạt tròn, màu trắng (Mắt thường)
- Tỷ trọng: 0,91- 0,925
- Chỉ số nóng chảy MI: 3g/10min
- Độ kéođứt: 230kG/cm2
-Suất giãn dài: > 5,5%
- Độ chịu va đập: > 5kG/cm2
	Kg
	47

	2
	Nhựa HDPE
	Hình dáng hạt tròn, màu nâu trắng( Mắt thường)
- Tỷ trọng: 0,95
- Chỉ số nóng chảy MI: 10g/10min
- Độ kéođứt: 500kG/cm2
-Suất giãn dài: > 8,5%
- Độ chịu va đập: > 7 kG/cm2
	Kg
	106,7

	3
	Chất tạo màu xanh
	- Hình dáng dạng bột, màu xanh ( Mắt thường)
- Tỷ trọng: 0,9
- Chỉ số nóng chảy MI: 9,8g/10min
- Độ kéo đứt: 450kG/cm2
-Suất giãn dài: > 7,5%
- Độ chịu va đập: > 6 kG/cm2
	Kg
	1,3

	4
	Kaliclorat
	- Ngoại quan dạng bột tinh thể màu trắng tan nhiều trong nước nóng
- Độ tinh khiết: 99,5%
- Khối lượng riêng: 2,32g/cm3
- Nóng chảy 356 0C
- Sôi: 400 0C
- Độ hòa tan: Tan nhiều trong nước và hòa tan trong glycerol, ít tan trong amoni và aceton
- Chiết suất (nD): 1,40835 
- Đóng bao: 25Kg
	Kg
	169

	5
	Amoni clorua NH4Cl 
	- Ngoại quan dạng bột hoặc tinh thể màu trắng, hút ẩm, không mùi.
- Khối lượng riêng: 1,5274g/cm3
- Nóng chảy ở: 338°C
- Sôi: 520°C
- Thăng hoa ở nhiệt độ: 337,6°C
- Độ tan: Tan nhiều trong nước, 
- Độ tinh khiết: 99,5%
- Độ a xit (pKa): 9,24
- Chiết suất (nD): 1,642 (20°C)
- Độ ẩm: 70,7 PCT
- Độ pH: 4,0±5,8
- Đóng bao: 25Kg
	Kg
	82,5

	6
	Antraxen
	- Dạng bột màu vàng lục đến xanh lục đậm, không mùi
- Hàm lượng: 98,5%
- Độ ẩm: 10,1%
- Nhiệt độ bắt lửa ≥ 150°C
- Tạp chất: 3%
- Hàm lượng tro sunfat ≥ 9%
- Tỷ trọng: 1.099g/ml, rắn
- Nhiệt độ nóng chảy: 216°C
- Nhiệt độ sôi: 342 °C
- Không tan trong nước, 
- Tan trong benzen, etanol, ete.
	Kg
	81

	7
	Xenlulozo
	Ngoại quan chất rắn kết tinh dạng bột màu trắng, không màu, không vị, có độ bền chắc của kết tinh hidro
- Không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ và tan tốt trong nước Svayde
- Điểm nóng chảy: 260±270°C; 
- Mật độ: 1,5g/cm3
	Kg
	20

	8
	Bột Magiê 
	- Ngoại quan dạng bột màu xám ánh kim 
- Hàm lượng: 
+ Mg: 99,8%
+ Fe: 0,004%
+ Cu: 0,0006%
+ Ca: 0,0037%
+ Pb: 0,0024%
+ Bi: 0,0012%
- Kích thước: 0,045mm
- Nhiệt độ nóng chảy: 923 K ​(650 °C, ​1202 °F)
- Nhiệt độ sôi: 1363 K ​(1091 °C, ​1994 °F)
	Kg
	13

	9
	Bột Nhôm 
	- Ngoại quan dạng bột mịn mầu trắng bạc ánh kim
- Không mùi
- Hàm lượng Al min > 99,7%
- Khối lượng riêng: 5
- Nhiệt độ lưu trữ: 150C±250C
- Điểm nóng chảy: 660,3 °C
- Độ mịn: 0.075mm
- Kích thước: 63 µm /250 mesh/0.063 mm
	Kg
	12,6

	10
	Bột sắt (III) ôxyt Fe2O3 
	Ngoại quan chất rắn dạng bột màu nâu đỏ tươi hoặc nâu đậm
- Hàm lượng Fe2O3> 99,5%
- Hàm lượng Cl < 0,05%
- As < 0,0001%
- Al < 0,02%
- Hàm lượng kim loại nặng(Pb)< 0,0002%
- Đóng bao: 25Kg
	Kg
	11,6

	11
	Bột Bari Nitrat Ba(NO3)2
	- Ngoại quan tinh thể màu trắng, không mùi
- Khối lượng riêng: 3.24 g/cm3
- Điểm nóng chảy: 592 °C (865 K; 1.098 °F) (phân hủy)
- Độ hoà tan trong nước: 4.95g/100mL (0°C); 10.5g/100mL (25°C); 34.4 g/100 mL (100°C)
 - Điểm nóng chảy: 592°C
- Độ tan: Tan trong nước, không tan trong alcohol. 
- Chiết suất (nD): 1,5659 (20°C)
- Chiết suất (nD): 1.5659
	Kg
	10,6

	12
	Auramin
	- Hình đạng bên ngoài: Bột mịn hình kim 
- Kích thước: 0,5
- Điểm nóng chảy: 267 °C(540K; 513°F)
- Có tính thăng hoa
	kg
	55

	13
	Lưu huỳnh TK
	- Điểm nóng chảy: –95 đến -93°C (-139 đến -136°F) (178-180 K)
- Điểm sôi: 56-57 °C (133-134°F) (329-330 K)
- Độ hòa tantrong nước: Tan vô hạn
- Độ axit (pKa): 19.2
- Độ bazơ (pKb): -5.2 (với bazơ liên hợp)
- Chiết suất (nD): 1.35900
- Độ nhớt: 0.3075 cP
	kg
	24

	14
	Axeton CN
	- Ngoại quan tinh thể màu trắng, không mùi
- Khối lượng riêng: 3.24 g/cm3
- Điểm nóng chảy: 592 °C (865 K; 1.098 °F) (phân hủy)
- Độ hoà tan trong nước: 4.95g/100mL (0°C); 10.5g/100mL (25°C); 34.4 g/100 mL (100°C)
 - Điểm nóng chảy: 592°C
- Độ tan: Tan trong nước, không tan trong alcohol. 
- Chiết suất (nD): 1,5659 (20°C)
- Chiết suất (nD): 1.5659
	kg
	22

	15
	Yellow-3
	- Chất rắn dạng bột màu vàng
- Độ nóng chảy :
260-275 ° C (sáng)
- Điểm sôi :
536,90 ° C ở 760 mmHg (Dự đoán)
- Tỉ trọng: 1,18 g / cm 3 (Dự đoán)
- Chỉ số khúc xạ : n 20 D 1.55 (Dự đoán)
	kg
	9,6

	16
	Red-4
	- Dạng bột Màu đỏ-cam bột mịn
- Độ ẩm: &le;5%
- Không tan: &le;0. 5%
- Độ nóng chảy :
258-275 ° C (sáng)
- Điểm sôi: 525,92 ° C ở 760 mmHg (Dự đoán)
- Tỉ trọng : 1,15 g / cm 3 (Dự đoán)
- Chỉ số khúc xạ :
n 20 D 1.50 (Dự đoán)
	kg
	10,3

	17
	Natribicacbonnat
	- Chất rắn màu đục
- Điểm nóng chảy: Phân hủy tại 50 °C
- Độ hòa tan trong nước: 7,8 g/100 ml (18 °C)
- Chiết suất (nD): 1,500
	kg
	79

	18
	Ống thuỷ tinh Ø= 5,6÷6,2
	Đường kính ngoài, mm, trong giới hạn: 3,7-4,7. Đường kính trong, mm: 2,3-2,7, Độ dày thành ống, 0,2-0,4mm, trong giới hạn: 0,7-0,9;
	Kg
	380

	19
	Ống thuỷ tinh  Ø=3,7÷4,7
	Đường kính ngoài, mm, trong giới hạn: 3,7-4,2.Đường kính trong, mm: 2,3-2,7. Độ dày thành ống:0,2-0,4 mm, trong giới hạn: 0,7-0,9;.
	Kg
	112

	20
	Ống thuỷ tinh ămpul Ø=3,7÷4,2 
	Đường kính ngoài, mm, trong giới hạn: 3,7-4,2. Đường kính trong, mm: 2,3-2,7, Độ dày thành ống: 0,2-0,4mm, trong giới hạn: 0,7-0,9;
	Kg
	100,4

	21
	Ống thuỷ tinh y tế 
	Ống thuỷ tinh dạng ống trong suốt. Độ dày thành ống: 0,2-0,4 mm, trong giới hạn: 0,8
	Kg
	12

	22
	Lọ thủy tinh 100 ml
	Chất liệu thủy tinh trong suốt không bị rạn nứt, sứt mẻ; dung tích 100 ml, có nắp kín, dùng chứa hóa chất, mẫu thử, chịu được nhiệt độ;
	Cái
	320

	23
	Para-dimetylamino-benzandehit C9H11NO 
	para-Dimethylaminobenzaldehyde là một hợp chất hữu cơ được tạo thành từ các gốc amin và aldehyde. Được sử dụng rộng rãi, ứng dụng làm thuốc thử của Ehrlich và thuốc thử của Kovac trong quá trình kiểm tra. Quá trình này thường dẫn tới phản ứng tại vị trí electron của indole hoặc phản ứng tại vị trí C-3 và N-1.; Công thức: Điểm sôi: 310 °C. 
	g
	1010

	24
	Para andehit 
	Anđehit là HCHC mà phân tử có nhóm fomyl (-CHO) liên kết với gốc hidrocacbon hoặc liên kết với nguyên tử hidro; Công thức tổng quát: No, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1 CHO hay CmH2mO; Đơn chức: R-CHO (R là gốc hidrocacbon hoặc nguyên tử H); Đơn chức: R-CHO (R là gốc hidrocacbon hoặc nguyên tử H)
	Kg
	3

	25
	Meta-xilen 
	Meta-Xylen là một hyđrocacbon thơm, gồm một vòng benzen và hai nhóm mêtyl thế vào hai nguyên tử cácbon ở hai vị trí 1 và 3 vòng thơm. m-Xylen là đồng phân của o-xylen, p-xylen và êtylbenzen. m-Xylen được sử dụng chủ yếu để sản xuất axít isophtalic, một hợp chất quan trọng để tổng hợp nhựa polyetylen terephtalat; Công thức: C8H10; Mật độ: 860 kg/m³; Phân loại: Hiđrôcacbon thơm; Khối lượng phân tử: 106,16 g/mol; Nhiệt độ nóng chảy: -48 °C.
	Kg
	0,3

	26
	Andehit quế 
	Chất lỏng mùi hương quế. Khối lượng riêng: 1.044 g/mL, liquid. Điểm sôi: 178,1 °C (451,2 K; 352,6 °F). Độ hòa tan trong nước: 0.3 g/100 mL (20 °C)[2]. Độ hòa tan: hòa tan trong liquid amoniac. Độ axit (pKa): 14.90. Độ nhớt: 1.321 cP (25 °C).Chiết suất(nD): 1.5456
	g
	1742,5

	27
	Mônoetanolamin 
	(Thường được viết tắt ETA hoặc MEA)  là một loại hợp chất hữu cơ được biết đến trong phân tử có đính kèm cả một amin bậc một và một gốc rượu chính. Cũng tương tự như các loại amin khác thường được sử dụng, hoá chất MEA có những tính chất hoá học, khả năng phản ứng như một điểm lý yếu kém
	Kg
	0,3

	28
	Benzen C6H6 
	Benzene là một hợp chất hữu cơ có công thức hoá học C₆H₆. Benzene là một hydrocarbon thơm, trong điều kiện bình thường là một chất lỏng không màu, mùi dịu ngọt dễ chịu, dễ cháy. Benzene tan kém trong nước và rượu Vì chỉ chứa carbon và hydro nên benzene là một hydrocarbon; Công thức: C6H6
Điểm nóng chảy: 5,5 °C
Mật độ: 876 kg/m³
Điểm sôi: 80,1 °C
	Lít
	12

	29
	Axit axetic TKHH
	Acid acetic, hay acid ethanoic là một chất lỏng không màu và là acid hợp chất hữu cơ với công thức hóa học CH3COOH (cũng viết là CH3CO2H, C2H4O2, hoặc HC2H3O2); Điểm nóng chảy: 16,6 °C; Điểm sôi: 117,9 °C; Khối lượng phân tử: 60,052 g/mol.
	Kg
	1,3

	30
	Axit Boric 
	Hàm lượng amoni rođanit (NH4SCN), %, không nhỏ hơn: 98Hàm lượng các chất không tan trong nước, %, không quá: 0,02Hàm lượng các chất còn lại sau nung (ở dạng sunfat), %, không quá: 0,05Hàm lượng các chất bị oxi hoá bởi iođ (quy đổi ra lưu huỳnh hoá trị thấp), %, không quá: 0,02Hàm lượng sunfat (SO4), %, không quá: 0,01Hàm lượng clorua (Cl), %, không quá: 0,02Hàm lượng sắt (Fe), %, không quá: 0,0005Hàm lượng kim loại nặng (Pb), %, không quá: 0,001
	Kg
	6,4

	31
	Axit sulfuric H2SO4 
	Hàm lượng axit sunfuric (H2SO4), %, không nhỏ hơn: 98. Hàm lượng các chất còn lại sau khi nung, %, không quá: 0,0006. Hàm lượng clorua (Cl), %, không quá: 0,00002.. Hàm lượng nitrat (NO3), %, không quá: 0,0001
	Kg
	519,2

	32
	Axit arabic PA
	Ngoại quan dang chất rắn màu trắng đến nâu nhạt, dạng bột, keo dẻo không mùi
Độ tan: Tan tốt trong nước, ít tan trong cồn và không tan trong dầu
Điểm nóng chảy: phân hủy ở khoảng a250- 300 oC
 Độ pH: Dung dịch loẵng có pH khoảng 4,5-6,0(axit yếu)
	Kg
	29,9

	33
	Axit gallic PA
	Ngoại quan: Chất rắn tinh thể màu trắng đến trắng ngà, không mùi, có vị chua nhẹ
Điểm nóng chảy: 250- 300 oC (phân hủy ở nhiệt độ cao hơn)
Mật độ: 1,69g/cm3
Độ pH: Dung dịch 1% có pH khoảng 2-3(axit yếu)


	Kg
	13,4

	34
	Axit bacbituric 
	Axit barbituric hoặc malonylurea hoặc 6-hydroxyuracil là một hợp chất hữu cơ dựa trên bộ xương dị vòng pyrimidine. Nó là một loại bột không mùi, hòa tan trong nước. Axit barbituric là hợp chất gốc của thuốc barbiturat, mặc dù bản thân axit barbituric không có hoạt tính dược lý; Điểm nóng chảy: 245 °C; Công thức: C4H4N2O3; Khối lượng phân tử: 128,09 g/mol; Điểm sôi: 260 °C.
	Lít
	0,45

	35
	Axit clohydric HCl 
	Acid hydrochloric, hay còn gọi là acid muriatic, là một acid vô cơ mạnh, tạo ra từ sự hòa tan của khí hydro chloride trong nước. Ban đầu, acid này được sản xuất từ acid sulfuric và muối ăn
	Kg
	294

	36
	Axit Citric 
	Công thức hóa học : C6H8O7Tên hóa học : Axít Citric, Citric Acid Khi ở nhiệt độ bình thường, axit citric tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng dạng bột hoặc ở dạng khan hoặc dạng dung dịch C6H8O7.H2O có chứa một phân tử nước trong mỗi phân tử của axit citric. Mang vị chua đặc trưng; Khối lượng phân tử: 192.13 g/mol; Nhiệt độ nóng chảy: 153 độ C; Nhiệt độ sôi: 175oC (phân hủy); Độ hòa tan trong nước: 133 g/100 ml (20°C); Độ axít (pKa): pKa1=3,15, pKa2=4,77, pKa3=6,40.
	Lít
	0,6

	37
	Axit nitric HNO3 
	Chất rắn kết tinh màu trắng, hay không màu; Hàm lượng natri clorua (NaCl) trong chế phẩm nung khô, %, không nhỏ hơn: 97,5; Hàm lượng các chất không hoà tan trong nước, %, không quá: 0,010; Tổn thất khói lượng khi nung, %, không quá: 1,0; Hàm lượng tổng nitơ, %, không quá: 0,0010; Hàm lượng iođua (J), %, không quá; Không định mức;Hàm lượng bromua (Br), %, không quá: Không định mức; Hàm lượng sunfat (SO4), %, không quá: 0,010; Hàm lượng fôtfat (PO4), %, không quá: Không định mức; Hàm lượng bari (Ba), %, không quá: 0,010; Hàm lượng sắt (Fe), %, không quá: 0,0010; Hàm lượng mage (Mg), %, không quá: 0,0050; Hàm lượng Asen  (As), %, không quá: 0,00010, Hàm lượng các kim loại nặng (Pb), %, không quá: 0,0010; Hàm lượng kali (K), %, không quá: 0,020; Hàm lượng canxi (Ca), %, không quá: 0,010; pH dung dịch chế phẩm nồng độ 5%: Không định mức; Tỷ trọng: 2.16g/cm3; Độ hòa tan: 35.9g/100ml(250C); Điểm nóng chảy: 8010C; Điểm sôi: 1465 0C 
	Kg
	8,2

	38
	Axit Axetic khan 
	cid acetic, hay acid ethanoic là một chất lỏng không màu và là acid hợp chất hữu cơ với công thức hóa học CH₃COOH. Giấm có tối thiểu 4% acid acetic theo thể tích. Điều đó khiến acid acetic là thành phần chính trong giấm ngoài nước. Acid acetic là acid carboxylic đơn giản thứ hai; Công thức: CH₃COOH; Điểm nóng chảy: 16,6 °C; Điểm sôi: 117,9 °C; Khối lượng phân tử: 60,052 g/mol.
	Kg
	3

	39
	Axit xanh 
	Xuất hiện màu xanh- bột màu tím.Strength%& ge; 200,0. Nước, %& Le; 5,0. Không tan, %& Le; 1.0.Finess, %& Le; 5,0
	g
	30

	40
	Natri cacbonat  Na2CO3 
	Natri cacbonat, còn gọi là soda, là một loại muối cacbonat của natri có công thức hóa học là Na₂CO₃. Natri cacbonat là một muối bền trong tự nhiên, thường có trong nước khoáng, nước biển và muối mỏ trong lòng đất. Một số rất ít tồn tại ở dạng tinh thể có lẫn canci cacbonat; Điểm nóng chảy: 851 °C; Công thức: Na₂CO₃; Khối lượng phân tử: 105,9888 g/mol; Có thể hòa tan trong: Nước; Điểm sôi: 1.600 °C.
	Kg
	3,06

	41
	Etanol tinh khiết C2H5OH 
	Tên khác (Rượu Etylic cồn) Hàm lượng nguyên chất, Hàm lượng: ≥ 98. Tỷ trọng và pha 0,789 g/cm3, lỏng, Độ hòa tan trong nước Trộn lẫn hoàn toàn.
	Lít
	150,4

	42
	Natri clorua NaCl 
	Là muối của bazo khá mạnh và axit mạnh nên nó mang tính trung tính do đó tương đối trơ về mặt hóa học; Công thức NaCl; Điểm nóng chảy 801 độ C; Mật độ tỷ trọng 2.16g/cm3; Điểm độ sôi 1413 độ C; Độ hòa tan trong nước 35.9g/ml (25 độ C).
	Kg
	21,6

	43
	Kali hydroxit KOH 
	Potassium hydroxide là một kiềm mạnh có tính ăn mòn, tên thông dụng là bồ tạt ăn da. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng, ưa ẩm và dễ hòa tan trong nước. Phần lớn các ứng dụng của chất này đều do độ phản ứng của nó đối với acid và tính ăn mòn. Điểm nóng chảy: 406 °C; Công thức: KOH; Khối lượng phân tử: 56,1056 g/mol; Có thể hòa tan trong: Nước, Glyxêrin; Điểm sôi: 1.327 °C.
	Kg
	6

	44
	Glixerin C3H5(OH)3 
	Glycerol hay glyxerol, glycerin, glyxerin là một rượu đa chức, gồm 3 nhóm -OH gắn vào gốc hyđrocacbon C3H5. ó có một số tính chất của một rượu đa như phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch xanh trong suốt. Đây cũng là phản ứng đặc trưng để nhận biết rượu đa chức có 2 nhóm -OH trở lên gắn liền kề nhau. Lipid có thể chuyển hóa thành Glycerin thông qua dịch mật và enzym Lipaza. Khối lượng phân tử: 92,09g/mol; Tỷ trọng: 1,261g/cm3; Độ nóng chảy: 17,8°C; Điểm sôi: 290°C; Độ tan trong nước: có tan; Áp suất hơi: 0,003mmHg (50°C).Độ nhớt: 1,412,
	Kg
	18,7

	45
	Dimetylsunfoxit (CH3)2SO
	Tỉ trọng: 1,22 g / cm3 (20,1 °C Nhiệt độ đánh lửa; 445 ° C; Độ nóng chảy: 75 ° CÁp suất hơi: <0,1 hPa (20 °C) Mật độ lớn: 350 kg / m3 Độ hòa tan: 0,8 g / l thực tế không hòa tan.
	Kg
	0,6

	46
	Ống thuỷ tinh HC-1, chiều dày 0,8
	Ống thuỷ tinh dạng ống trong suốt. Độ dày thành ống: 0.8 mm, trong giới hạn: 0,8
	Kg
	3

	47
	Amôni clorua khan
	Amoni chloride là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH4Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Dung dịch amoni chloride có tính axit nhẹ. Sal ammoniac là tên của dạng khoáng vật tự nhiên amoni chloride. Khoáng chất này thường được hình thành trên các địa điểm than đá bị cháy khi ngưng tụ các khí có nguồn gốc từ than
	Kg
	6

	48
	Amoni rodanit 
	Hàm lượng amoni rođanit (NH4SCN), %, không nhỏ hơn: 98Hàm lượng các chất không tan trong nước, %, không quá: 0,02Hàm lượng các chất còn lại sau nung (ở dạng sunfat), %, không quá: 0,05Hàm lượng các chất bị oxi hoá bởi iođ (quy đổi ra lưu huỳnh hoá trị thấp), %, không quá: 0,02Hàm lượng sunfat (SO4), %, không quá: 0,01Hàm lượng clorua (Cl), %, không quá: 0,02Hàm lượng sắt (Fe), %, không quá: 0,0005Hàm lượng kim loại nặng (Pb), %, không quá: 0,001
	Kg
	2,1

	49
	Natri Hydroxit NaOH 
	NaOH là công thức hóa học của hợp chất Natri hidroxit, hay chúng còn được biết đến với những cái tên như Sodium Hydroxide, Xút, Xút ăn da. Đây là một hợp chất vô cơ của Natri, ở điều kiện thường chúng tồn tại ở dạng chất rắn dạng viên, vảy hoặc hạt; Mùi vị Không mùi; Phân tử lượng 40 g/mol; Điểm nóng chảy 318 °C; Điểm sôi 1390 °C; Tỷ trọng 2.13 (tỷ trọng của nước = 1); Độ hòa tan Dễ tan trong nước lạnh
	Kg
	124,6

	50
	Dung dịch Amoniac
	Amonia, còn được viết là a-mô-ni-ắc, là một hợp chất của nitơ và hydro có công thức hóa học NH3. Là một hydride nhị phân ổn định và hydride pnictogen đơn giản nhất, amonia là một chất khí không màu, có mùi hăng đặc trưng. Nó là một chất thải nitơ phổ biến;
	Lít
	40,3

	51
	Thimolphtalein 
	Ngoại quan chất rắn dạng bột màu trắng. Điểm nóng chày: 248-252°C. Điểm sôi: 571,6°C.
	g
	6

	52
	Axeton tinh khiết xử lý bông 
	Aceton, còn được viết là a-xê-tôn, là hợp chất hữu cơ, có công thức là (CH3)2CO. Aceton là một chất lỏng dễ cháy, không màu và là dạng keton đơn giản nhất. Aceton tan trong nước,dễ bay hơi và là dung môi chủ yếu dùng để làm sạch trong phòng thí nghiệm
	Lít
	22

	53
	Andehit ftalic 
	Ngoại quan chất rắn dạng bột màu trắng. Điểm nóng chày: 248-252°C. Điểm sôi: 571,6°C.
	Kg
	1,2

	54
	Anhydric axetic 
	Aceton, còn được viết là a-xê-tôn, là hợp chất hữu cơ, có công thức là (CH3)2CO. Aceton là một chất lỏng dễ cháy, không màu và là dạng keton đơn giản nhất. Aceton tan trong nước,dễ bay hơi và là dung môi chủ yếu dùng để làm sạch trong phòng thí nghiệm
	Kg
	0,6

	55
	Bông thuỷ tinh
	Là vật liệu được làm từ sợi thuỷ tinh tổng hợp chế xuất từ đá, xỉ, đất sét. Thành phần chủ yếu của sản phẩm chứa Aluminum, Siliccat canxi, Oxit kim loại… không chứa Amiang; có tính năng cách nhiệt, cách âm, cách điện cao, không cháy, mềm mại và có tính đàn hồi tốt. Tiện ích cơ bản của sản phẩm kết hợp với tấm nhôm, nhựa chịu nhiệt cao tạo ra một sản phẩm cách nhiệt vượt trội ở cả thể dạng cuộn hoặc thể dạng tấm
	Kg
	1

	56
	Bông y tế hút ẩm
	Ngoại quan dạng sợi mềm mại, bông xốp không mùi100% từ bông xơ tự nhiên, không lẫn tạp chất và không pha lẫn poly. Đóng gói: 25g/ túi
	Kg
	7,62

	57
	Muối amoni-sắt 
	Phèn sắt là hỗn hợp muối kép của sắt (III) sunfat với muối sunfat của kim loại kiềm hay amoni. Ở dạng tinh khiết, phèn sắt là tinh thể không màu. Tuy nhiên, khi hòa tan trong nước hóa chất này sẽ có màu tím và vết mangan. Sản phẩm được điều chế từ sự tinh kết tinh của hợp chất sắt III sunfat với muối sunfat của các kim loại kiềm hoặc amoni; Công thức của phèn sắt là: Fe2(SO4)3.nH2O (Phèn sắt III). FeSO4.7H2O (Phèn sắt II), FeCl3.nH2O (Sắt III Clorua)
	Kg
	2,4

	58
	Natritetraborat 
	Thành phần: KCl hàm lượng 96%, độ ẩm tối đa: 10%. Dạng bột màu trắng hoặc đỏ tươi. Tên gọi: Kali clorua, KCl 96%, kali chloride
	g
	120

	59
	Butirincholiniodua 
	Hình dạng bên ngoài: Bột tinh thể màu trắng. Hàm lượng butyrylxoliniôđua(C9H20JNO2), %, không nhỏ hơn: 99. Nhiệt độ nóng chảy (thuốc thử phải nóng chảy trong khoảng 1,50C), 0C: 88 – 92.  Mật độ quang, không lớn hơn: 0,1
	g
	32

	60
	Diphenylcacbazit 
	Hình dạng ngoài: chất lỏng trong suốt. Hàm lượng, không nhỏ hơn: 99,7%. Khối lượng riêng, g/cm3: 0,968.Chỉ số khúc xạ, h20d­­­­­­­: 1,241.
	g
	18

	61
	Methylen da cam 
	Methyl cam cho thấy màu đỏ trong môi trường axit và màu vàng trong môi trường cơ bản. Nhiệt độ nóng chảy không xác định ở hơn 3000C .
	g
	132

	62
	Methylen xanh 
	Ngoại quan chất lỏng màu xanh. Độ nóng chảy: 180 ° C (phân hủy). Giá trị pH: 3 (10 g / l, H₂O, 20 °C). Mật độ lớn: 400 - 600 kg / m3. Độ hòa tan: 50 g / l.
	g
	8,8

	63
	Metyl đỏ
	Ngoại quan dạng tinh thể màu đỏ cam
Điểm nóng chảy: 179-182 oC
 Mật độ khoảng: 1,2g/cm3
Độ tan: Tan ít trong nước, tan nhiều trong ethanol, axeton, dung môi hữu cơ...
	g
	6

	64
	Silicagen
	- Hạng hạt màu trắng
- Độ xốp thay đổi atrong giới hạn 20-60
- Bề mặt riêng không nhỏ hơn 200-800cm3
- Đường kính lỗ xốp: 3-10nm
- Độ bền cơ học, %, không nhỏ hơn: 86
- Khối lượng riêng, g/dm3, không nhỏ hơn: 400
- Hút nước mạnh, có khả năng hấp phụ các chất khí
	kg
	11,8

	65
	Eozin 
	Chất rắn màu vàng dùng trong nhuộm.Điểmnóng chảy: 167 °C.Khối lượng riêng: 1,24 g/cm3 .Hàm lượng: 98,5 %
	g
	13,6

	66
	Maniltol 
	Chất lỏng không màu, có vị ngọt. Hàm lượng D(-) Manit, %, không nhỏ hơn: 99%. Nhiệt độ nóng chảy, 0C.Chế phẩm nóng chảy trong dải, 0C: 166-1690C. Độ quay riêng (α)D30 của dung dịch 10% chế phẩm trong dung dịch tetraborat natri.10 nước: (+23)- (+24).
	g
	176

	67
	Thimolftalein 
	Ngoại quan chất rắn dạng bột màu trắng. Điểm nóng chày: 248-252°C. Điểm sôi: 571,6°C.
	g
	30

	68
	Hydroxitamin clorua 
	Tỷ trọng và pha: 1,477 g/L. Độ hòa tan trong nước: 720g/L (20°C). Điểm nóng chảy: -114,2 °C (158,8 K). Điểm sôi: -85,1 °C (187,9 K)
	g
	60

	69
	Phenol tinh thể
	Ngoại quan dạng chất rắn màu trắng, không màu
Nhiệt đội nóng chảy: 40-43 oC (dễ tan ở nhiệt độ phòng nếu ấm)
Khối lượng riêng: 1.5668 (ở 20 oC)
Độ nhớt: 89.3mPa.s (ở 20 oC)
	Kg
	10,9

	70
	Lưu huỳnh TKHH
	Lưu huỳnh là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu S và số nguyên tử 16. Nó là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, trong dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu vàng chanh. Trong tự nhiên, nó có thể tìm thấy ở dạng đơn chất hay trong các khoáng chất sulfide và sulfat. Nó là một nguyên tố thiết yếu cho sự sống và được tìm thấy trong hai amino acid. Lưu huỳnh được ứng dụng chủ yếu để tạo ra axit sunfuric; 
	g
	1,6

	71
	Ống chuẩn chỉnh pH máy Ion kế 
	Dạng ống nhựa, Khối lượng riệng: 1.13g/cm3. Độ pH: 1- 14
	Ống
	2

	72
	Kali clorua 
	Ngoại quan chất rắn rạng tinh thể, không mùi. Điểm tan chảy: 2970C. Độ tan tan nhiều trong nước
	g
	44

	73
	Natridihydrophotphat 
	Hàm lượng natri hyđroxit (NaOH), %, không nhỏ hơn: 99.Hàm lượng natri cacbonat, %, (Na2CO3), %, không quá: 0,8. Hàm lượng tổng nitơ (N), %, không quá: 0,0003. Hàm lượng  ôxit silic (SiO2) , %, không quá: 0,002. Hàm lượng sunfat (SO4), %, không quá: 0,0005. Hàm lượng phôtpat (PO4), %, không quá: 0,0005. Hàm lượng clorua (Cl), %, không quá: 0,0025. Hàm lượng nhôm (Al), %, không quá: 0,0005. Hàm lượng sắt (Fe), %, không quá: 0,0005. Hàm lượng các canxi và mage tính quy đổi ra Mg, %, không quá: 0,005. Hàm lượng kim loại nặng (Ag), %, không quá: 0,0005. Hàm lượng kali (K), %, không quá: 0,01. Hàm lượng asen (As), %, không quá: 0,00004
	g
	264

	74
	Giấy lọc
	Hình dáng bên ngoài: Dạng cuộn, màu trắng, lớp trung gian là  sợi thuỷ tinh, trên dưới phủ olyester; Trọng lượng: 135 + 15 g/m 2; Trở lực không khí: Dưới 40,3 mmH20 (lưu lượng 30 l/ph) Độ dày: 0,56 + 0,06 mm; Độ rộng: 550 + 4 mm;
	Kg
	4,8

	75
	Phenol phtalein
	Phenolphtalein có khối lượng riêng là 1.277 g cm−3, AT 32 °C; Phenolphtalein có áp suất hơi ước tính là: 6,7 x 10-13 mmHg; Phenolphtalein hòa tan rất kém trong nước (400 mg/l), nhưng hòa tan tốt trong rượu và ether rất tốt. Có nhiệt độ nóng chảy là 262,5 độ C. Nhiệt độ sôi là 557,8 ± 50,0 ° C ở áp suất khí quyển; Ở điều kiện nhiệt độ cao, Phenolphthalein bị phân hủy, sau đó tỏa ra khói cay nồng và khó chịu;
	Kg
	0,01

	76
	Kali Iodua KI
	Kali iodide là hợp chất vô cơ có công thức hóa học KI. Đây là muối iodide phổ biến nhất trên thị trường, với sản lượng khoảng 37.000 tấn năm 1985. KI ít hút ẩm hơn so với NaI. Muối KI để lâu hoặc không nguyên chất thường có màu vàng; Nhiệt độ sôi của Potassium Iodide là khoảng 1,330°C, điểm nóng chảy ở khoảng 681°C.
	Kg
	0,2

	77
	Rượu etylic
	- Hình dạng bên ngoài: Chất lỏng, không màu, mùi thơm
- Điểm nóng chảy: -114,1°C
- Sôi ở : 78,3oC
- Mật độ: 789kg/m3
 - Tan vô hạn trong nước
	Lít
	1,1

	78
	Formandehyt 
	- Tỷ trọng: 1g/m3
- Độ hoà tan trong nước: 100g/100ml(20oC)
- Điểm nóng chảy: 117oC(156 K)
- Điểm sôi: 19,3oC(253,9K)
	Lít
	0,2

	79
	Silicagel đục
	Silica gel hay gel axit silixic là một chất rất sẵn có trong tự nhiên, cộng thêm với tính năng ưu việt của nó trong các quá trình hóa học tạo nên cho silica gel một vị thế đáng được trân trọng. Silica gel thực chất là silic dioxide, ở dạng hạt cứng và xốp. Công thức hóa học đơn giản của nó là SiO2.nH2O (n<2), nó được sản xuất từ natri othosilicat (Na2SiO4) hoặc Silic TetraChloride (SiCl4). Hiện nay silica gel có vai trò rất quan trọng trong công nghệ hóa học từ đơn giản đến phức tạp. Silica gel được dùng rất nhiều làm xúc tác trong tổng hợp hữu cơ.
	Kg
	14

	80
	Axit sunfuric H2SO4 đặc 
	Acid sulfuric (H2SO4), còn được gọi là vitriol, là một acid vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức hóa học H2SO4. Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao
	Kg
	0,2

	81
	Axit sunfuric khan
	Acid sulfuric (H2SO4), còn được gọi là vitriol, là một acid vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức hóa học H2SO4. Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao
	Kg
	0,6

	82
	Ống chuẩn AgNO3 0,1N
	Chất liệu : Ống thủy tinh bên trong là dung dịch chuẩn; Trên nhãn ống ghi AgNo3 0.1N nghĩa là chuyển toàn bộ lượng AgNo3 trong ống vào bình định mức 1 lít rồi thêm nước cho tới vạch ta được 1 lít dung dịch chuẩn AgNo3 0.1N. 
	Ống
	40

	83
	Ống chuẩn EDTA 0,1N 
	Ống chuẩn EDTA 0,1N Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ
	Ống
	67

	84
	Ống chuẩn HCl 0,1N
	Dung dịch chuẩn axit clohydric 0,1N, dùng trong chuẩn độ bazơ, kiểm tra pH.
	Ống
	30

	85
	Ống chuẩn NaOH 0,1N  
	Dạng ống thủy tinh, Khối lượng riêng: 1.030 g/cm3 (20°C). Giá trị pH : 14 (H₂O, 20°C). Nồng độ 0.1000 mol/l.
	Ống
	33

	86
	Ống chuẩn Na2S2O3 0,1N
	- Ngoại quan: Chất lỏng
- Khối lượng riêng: 1.0002 g/cm3 (20°C)
- Giá trị pH : 9-10 (H₂O, 20°C)
- Nhiệt độ bảo quản không hạn chế
	ống
	3

	87
	Dung dịch chuẩn máy pH=4 Lọ 500ml
	Hạn chế sai số của bút đo sau 1 thời gian dài sử dụng, nếu không hiệu chuẩn bút đo thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng bị lệch chuẩn trong quá trình sử dụng.
	Lọ 
	20

	88
	Dung dịch chuẩn pH (pH=8, Lọ 500ml)
	Hạn chế sai số của bút đo sau 1 thời gian dài sử dụng, nếu không hiệu chuẩn bút đo thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng bị lệch chuẩn trong quá trình sử dụng.
	Lọ 
	20

	89
	Nước cất
	Nước tinh khiết, không chứa ion, dùng trong phân tích hóa học, pha dung dịch, thiết bị y tế.
	Lít
	1464

	90
	Phin lọc son khí Ф=2,0÷6,0
	Chất liệu sợi PE. Kích thước lỗ φ2,0-6,0, dùng để lọc bụi, khí trong khi thí nghiệm, sản xuất, điều chế.
	Cái
	60

	91
	Sắt(II)sunfat.7H2O
	7H2O là gì? Sắt (II) Sunfat thực chất là hợp chất muối vô cơ giữa Fe và nhóm SO42,có công thức hóa học là FeSO4. 7H2O và thường tồn tại dưới dạng ngậm nước, tinh thể hình thoi màu xanh nhạt, tan hoàn toàn trong nước nhưng không tan trong rượu
	g
	600

	92
	Bạc nitrat AgNO3
	Bạc nitrat là một muối của acid nitric, tan tốt trong nước, màu trắng có công thức hóa học AgNO₃; Điểm nóng chảy: 212 °C; Phân loại: Hợp chất vô cơ; Khối lượng phân tử: 169,87 g/mol; Có thể hòa tan trong: Nước, Glyxêrin; Điểm sôi: 440 °C.
	g
	390

	93
	Điphenylcacbazit 
	Hình dạng ngoài: chất lỏng trong suốt. Hàm lượng, không nhỏ hơn: 99,7%. Khối lượng riêng, g/cm3: 0,968.Chỉ số khúc xạ, h20d­­­­­­­: 1,241.
	g
	80

	94
	Antraquinon 
	Anthraquinone, còn gọi là anthracenedione hoặc dioxoanthracene, là một hợp chất hữu cơ thơm có công thức C₁₄H₈O₂. Một số đồng phân tồn tại nhưng các thuật ngữ này thường đề cập đến 9,10-anthraquinone trong đó các nhóm keto nằm ở vòng trung tâm.
	g
	600

	95
	Bột tan 
	Bột tan là một loại khoáng chất dạng bột mềm mịn màu trắng, xanh hoặc xám, không mùi. Talc có công thức hóa học là Mg3Si4O10(OH)2 được tạo thành bởi 3 nguyên tố magie, silicon và oxy. Talc không tan trong nước và ít tan trong các dung dịch aixt loãng
	Kg
	1,2

	96
	Toluen 
	Toluen, hay còn gọi là methylbenzen hay phenylmethan, là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một Hydrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi rộng rãi trong công nghiệp
	Lít
	1,5

	97
	Cacbon tetraclorua 
	Carbon tetraclorua hay tetrachloromethan là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học CCl4. Người ta sử dụng chủ yếu hợp chất này làm chất phản ứng trong tổng hợp hữu cơ. Trước đây nó còn làm chất dập lửa và làm chất làm lạnh. Đây là một chất lỏng không màu có mùi "thơm
	Lít
	1,5

	98
	Axit pecloric 
	Acid perchloric là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là HClO4. Thường ở dạng chất lỏng, dung dịch không màu này là một acid rất mạnh so với acid sulfuric và acid nitric, và cũng là một chất oxy hóa mạnh. Acid này thường được dùng để điều chế các muối perchlorat, đặc biệt là amoni perchlorat,
	Lít
	1,4

	99
	Ống chuẩn axit oxalic 0,1N 
	Dạng ống nhựa Khối lượng riệng: 1.03g/cm3. Độ pH: < 1(H2O, 20°C). Bảo quản ở nhiệt độ: 15°C đến 20°C. Nồng độ 0.1000 mol/l
	Ống
	10

	100
	Ống chuẩn axit axetic 0,1N 
	Dang ống thủy tinh. Khối lượng riêng: 1.030 g/cm3 (20°C). Giá trị pH : 14 (H₂O, 20°C). Nồng độ 0.1000 mol/l
	Ống
	10

	101
	Natri sunphat khan 
	Natri Sunfat là một hợp chất muối trung hòa natri của Axit Sunfuric. Natri Sunfat có công thức hóa học là NA2SO4. Natri Sunfat tồn tại ở dạng khan được đặc trưng bởi tinh thể màu trắng và ngoài ra còn tồn tại dưới dạng ngậm nước là NA2SO4.10H2O;
	Kg
	1,2

	102
	Kaliiotdua PA 
	Kali iodide là hợp chất vô cơ có công thức hóa học KI. Đây là muối iodide phổ biến nhất trên thị trường, với sản lượng khoảng 37.000 tấn năm 1985. KI ít hút ẩm hơn so với NaI. Muối KI để lâu hoặc không nguyên chất thường có màu vàng; Nhiệt độ sôi của Potassium Iodide là khoảng 1,330°C, điểm nóng chảy ở khoảng 681°C.
	Kg
	0,45

	103
	Kaliphtalat 
	Ngoại quan chất rắn rạng tinh thể, không mùi. Điểm tan chảy: 2970C. Độ tan tan nhiều trong nước
	g
	176

	104
	Kalihydrophotphat 
	Dikali phosphat, còn gọi là dikali hydro octophosphat, kali phosphat dibase, muối kali acid phosphat, là một hợp chất muối axit của hai nguyên tố hóa học kali và phosphor, có tính hòa tan được trong nước rất cao: Công thức: K2HPO4; Khối lượng phân tử: 174,2 g/mol; Mật độ: 2,44 g/cm³; Điểm sôi: 158 °C;
	g
	88

	105
	Kali Benzyl Hydroximic
	Hình dáng bên ngoài: Tinh thể hầu như không màu, có ánh xà cừ. Điểm nóng chảy: 214-217 C. Chiết suất 294 ° (C = 1, H 2 O). Tan nhiều trong nước. Hàm lượng kali (K), %, không quá: 12,3-13. Hiệu quả đối với phản ứng aminomecaptan: Đáp ứng thử nghiệm (không có màu vàng). Độ tan trong nước: Đáp ứng thử nghiệm (tan hoàn toàn). Hàm lượng sắt, %, không quá: 0,003. Hàm lượng clorua, %, không quá: 0,1. 
	g
	400

	106
	ThimolBromphenol xanh 
	Là một chất chỉ thị pH có phổ pH đổi màu từ pH = 3 (màu vàng) đến pH 4,6 (màu tím)Bromphenol xanh cũng được sử dụng là chất hiện màu để điều chỉnh trong kỹ thuật điện di trên gel agarose và trên gel polyacrylamit. 
	g
	60

	107
	Thuốc thử Fise 
	Ngoại quan chất lỏng không màu có mùi đặc trưng.Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	g
	12

	108
	Than hoạt tính 
	Hình dạng bên ngoài dạng hạt màu đen, khô, rời có góc cạnh, Tỷ trọng: 520-550kg/m3, Độ cứng: ≥ 95%.. Độ tro từ: 2-5%. Kích thước: từ 8 đến 20 mesh.
	Kg
	113,3

	109
	Than tẩy màu 
	Hình dạng ngoài: Chất long trong suốt, Hàm lượng, không nhỏ hơn: 98,5%. Khối lượng riêng, g/cm3: 0,966, nhiệt độ sôi, 0C: 110,6
	Kg
	2,3

	110
	Tinh bột hoà tan  
	Tinh bột tan (Hồ tinh bột) (Starch soluble) (C6H10O5)n  9005-84-9 là một polysacarit carbohydrate chứa hỗn hợp amyloza và amylopectin, tỷ lệ phần trăm amilose và amilopectin thay đổi tùy thuộc vào từng loại tinh bột, tỷ lệ này thường từ 20:80 đến 30:70.
	Kg
	5,4

	111
	Than hoạt tính nano
	Dạng hạt siêu mịn, hấp phụ mạnh hơn than thường. Dùng trong xử lý nước, y tế, môi trường.
	g
	1,2

	112
	Tím tinh thể
	Tím tinh thể hay tím gentian là thuốc nhuộm triarylmethan. Loại thuốc nhuộm này được dùng để nhuộm mô và dùng trong phương pháp Gram để phân loại vi khuẩn. Tím tinh thể có tính kháng khuẩn, kháng nấm và anthelmintic, từng được coi là chất sát trùng hàng đầu; Điểm nóng chảy: 205 °CCông thức: C25N3H30Cl; Khối lượng phân tử: 407,979 g/mol; 
	Kg
	1,87

	113
	Chất lắng cặn PAC
	- Hình dạng bên ngoài: Chất lỏng, không màu
- Tan vô hạn trong nước
- Sôi ở : 78,3oC
	Kg
	40,4

	114
	Phèn nhôm
	Ngoại quan có rạng tinh thể màu trắng hoặc hơi ngả vàng. Tỷ trọng: 1.760 kg/ m3. Nóng chảy ở: 92 đến 93 0C. Độ sôi: 200 0C. Độ hòa tan trong nước: 14.00g/100mL(200C) và 36.00/100mL(500C). Hàm ẩm: < 0,025
	Kg
	64,8

	115
	Canxi hydroxit
	Calci hydroxide là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)₂. Nó là một chất dạng tinh thể không màu hay bột màu trắng, và thu được khi cho calci oxide tác dụng với nước. Nó cũng có thể kết tủa xuống khi trộn dung dịch chứa calci chloride với dung dịch chứa natri hydroxide.
	Kg
	72

	116
	Canxi hypochlorit
	Canxi hypoclorit là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Ca ( ClO ) 2 , còn được viết là Ca(OCl) 2 . Đây là chất rắn màu trắng, mặc dù các mẫu thương mại có màu vàng. Nó có mùi clo mạnh, do phân hủy chậm trong không khí ẩm.
	Kg
	45,2

	117
	Canxi Clorua khan
	alcium chloride (CaCl2), là hợp chất ion của calci và clo. Chất này tan nhiều trong nước. Tại nhiệt độ phòng, nó là chất rắn. Chất này có thể sản xuất từ đá vôi nhưng đối với việc sản xuất sản lượng lớn thì người ta tạo nó như là một sản phẩm phụ của công nghệ Solvay. Do nó có tính hút ẩm cao, người ta phải chứa muối này trong các dụng cụ đậy nắp kín
	Kg
	0,6

	118
	Giấy chỉ thị pH vạn năng
	Chất liệu Giấy, dạng cuộn có kèm theo bảng màu( giấy được tẩm etanol hoặc nước với chất màu tách từ rễ cây địa y, có màu gốc ban đầu là ). Quy cách 80 miếng/ gói. Đóng hộp 20 gói.Khoảng đo pH: 1-14 dùng đo dung dịch
	Hộp
	34

	119
	Giấy lọc băng xanh
	Giấy lọc dùng cho phân tích định lượng. Loại chảy chậm. Đường kính 110mm.
	Tờ
	320

	120
	Giấy lọc 60*60
	Chất liệu giấy, loại giấy lọc định tính. Đóng gói: 1000 tờ/hộp. Khối lượng: 33g/hộp. Kích thước: 0,63x0,24x0,6=0,093m2
	Tờ
	180

	121
	Canxi clorua 
	Hàm lượng axit sufoxalixilic.2 nước (C7H6O6S.2H2O), %, không nhỏ hơn: 97,5; Hàm lượng các chất không tan trong nước, %, không quá: 0,010; Hàm lượng các chất còn lại sau nung, %, không quá: 0,02; Hàm lượng sunfat (SO4), %, không quá: 1,0; Hàm lượng clorua (Cl), %, không lớn hơn: 0,005; Hàm lượng sắt (Fe), %, không quá: 0,0005; Hàm lượng kim loại nặng (Pb), %, không quá: 0,0010; Hàm lượng axit xalixilic, %, không quá: 0,20
	g
	704

	122
	Oleum 
	Oleum có công thức hóa học là y SO₃.H₂O với y là tổng hàm lượng mol lưu huỳnh trioxide. Nó cũng có thể được biểu thị theo công thức H₂SO₄.xSO₃ với x được định nghĩa là hàm lượng mol lưu huỳnh trioxide tự do. Nó tác dụng với nước sinh ra H₂SO₄ đặc nóng: H₂SO₄.nSO₃ + nH₂O → H₂SO₄
	Lít
	6

	123
	Sáp nến
	- Ngoại quan có rạng tinh thể màu trắng hoặc hơi ngả vàng
- Tỷ trọng: 1.760 kg/ m3
- Nóng chảy ở: 92 đến 93 0C
- Độ sôi: 200 0C
- Độ hòa tan trong nước: 14.00g/100mL (200C) và 36.00/100mL(500C)
- Hàm ẩm: < 0,025
	Kg
	6,2

	124
	Kẽm bột
	Là loại kẽm dạng bột có độ tinh khiết cao. Nó có màu xám, khôi lượng riêng trung bình khoảng 7.13 g/cm3. Hóa lỏng ở 419.5 độ C và sôi khi đạt 906 độ C
	Kg
	0,06

	125
	Đá bọt
	Ngoại quan chất rắn dạng xốp, có màu trắng sáng, khi gặp nước sẽ có màu hời ngà, sẫm Đá chứa hàm lượng SiO2 cao
	g
	142,8

	126
	Phoi sắt
	Mạt sắt được tạo thành từ quá trình gia công cắt gọt, xử lý nước..

	Kg
	24


- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
1.3 Yêu cầu khác: 
- Hàng hoá được đóng gói, vận chuyển theo quy định của nhà sản xuất.
- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, và đề nghị thanh toán theo đúng khối lượng nghiệm thu. 
- Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và điều kiện bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	- Trước khi nhận hàng, Bên mời thầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa, bao gồm các bước:
	+Kiểm tra số lượng
	+Kiểm tra bao bì và đóng gói sản phẩm (nếu là hàng hóa vật tư chia thành nhiều mục).
	+Kiểm tra hồ sơ sản phẩm.
	+Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật so với hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu trong HSMT thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cũng như đảm bảo chất lượng của hàng hóa.
	+ Đối với mặt hàng hoá chất, trong trường hợp cần thiết hoặc thấy hàng hoá có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Bên Mua có quyền chỉ định một đơn vị thứ ba có đủ điều kiện, chức năng tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, giám định lại chất lượng của hàng hoá. Việc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến của Bên mua, Bên bán và Đơn vị thử nghiệm độc lập, số lượng mẫu thử cho từng đợt giao hàng, phương pháp thử nghiệm đánh giá chất lượng lô hàng sẽ do Đơn vị thử nghiệm quyết định. Bên mua sẽ tiến hành nghiệm thu, giao nhận hàng hoá sau khi có chứng thư công nhận mẫu thử nghiệm đạt chất lượng (theo đúng các điều khoản hợp đồng giữa bên mua, bên bán) do Đơn vị thử nghiệm độc lập cấp.

